
Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2026, 24(3): 291-298 
vie.vjas.vn 

https://doi.org/10.31817/tckhnnvn.2026.24.03.01 

 

291 

HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN DỊCH ĐẠM THỦY PHÂN  

TỪ NHỘNG RUỒI LÍNH ĐEN (Hermetia illucens) LÊN VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus  

GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) 

Nguyễn Lam Kim Như, Trần Thị Mỹ Duyên, Hồ Thị Trường Thy
*
, Ong Mộc Quý  

Khoa Thuỷ sản, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

*
Tác giả liên hệ: thy.hothitruong@hcmuaf.edu.vn  

Ngày nhận bài: 05.09.2025 Ngày chấp nhận đăng: 02.12.2025 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch đạm thủy phân từ nhộng ruồi 

lính đen (Hermetia illucens) đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây hoại tử gan tụy cấp trên tôm thẻ chân 

trắng. Hoạt tính kháng khuẩn được kiểm tra bằng phương pháp khuếch tán giếng và phương pháp pha loãng liên 

tiếp để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) cũng như nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC). Kết quả thí nghiệm cho 

thấy tại nồng độ 150 và 200 mg/ml, dịch đạm thủy phân tạo vòng kháng khuẩn với đường kính lần lượt 13,7 ± 1,2mm 

và 14,7 ± 0,6mm, có sự khác biệt thống kê so với đối chứng âm. Giá trị MIC = MBC được xác định là 50 mg/ml. Các 

kết quả này chứng tỏ dịch đạm thủy phân từ nhộng ruồi lính đen có tiềm năng trong việc ức chế và tiêu diệt  

V. parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp. 

Từ khóa: Bệnh hoại tử gan tụy cấp, Hermetia illucens, hoạt tính kháng khuẩn, tôm thẻ chân trắng, ruồi lính đen, 

Vibrio parahaemolyticus.  

Antibacterial Activity of Protein Hydrolysate from Black Soldier Fly (Hermetia illucens) 
Larvae Against Vibrio parahaemolyticus Causing Acute Hepatopancreatic Necrosis 

Disease (AHPND) in Pacific White Leg Shrimp (Litopenaeus vannamei) 

ABSTRACT 

The study was conducted to investigate the antimicrobial activity of the black soldier fly (Hermetia illucens) larva 

protein hydrolysates on Vibrio parahaemolyticus bacteria causing acute hepatopancreatic necrosis in white leg 

shrimp. The study was conducted using well diffusion and serial dilution methods that determined the minimum 

inhibition concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of protein hydrolysates from black 

soldier fly larvae. In the diffuse well agar method, the results showed that at concentrations of 150 and 200 mg/ml, 

clear zone diameters were recorded at 13.7 ± 1.2 and 14.7 ± 0.6mm, respectively, and statistically significant different 

compared to negative controls. MIC values and MBC values were 50 mg/ml. The results noted that hydrolyzed 

protein from black soldier fly larvae was able to inhibit and kill Vibrio parahaemolyticus bacteria that cause acute 

hepatopancreatic necrosis disease in shrimp. 

Keywords: Acute hepatopancreatic necrosis disease, antimicrobial activity, black soldier fly, Hermetia illucens, 

white leg shrimp, Vibrio parahaemolyticus. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngành tôm Việt Nam hiện nay giĂ vð trí 

hàng đæu trong xuçt khèu thûy sân, đòng gòp 

khoâng 40-45% tổng giá trð (VASEP, 2024). Đặc 

biệt, Việt Nam đã vþĄn lên trć thành quốc gia 

đĀng thĀ hai thế giĆi về cung cçp tôm vĆi tČ 

trọng xuçt khèu chiếm gæn 14% toàn cæu. Tính 

riêng 5 tháng đæu nëm 2025, kim ngäch xuçt 

khèu tôm đät 1,7 tČ USD, tëng 32% so vĆi cùng 

kĊ nëm 2024 (VASEP, 2025). Tuy nhiên, đi kèm 

vĆi quá trình nuôi thâm canh là áp lăc dðch 
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bệnh ngày càng phĀc täp, gây thiệt häi nghiêm 

trọng cho ngþąi nuôi. Đặc biệt, bệnh hoäi tā gan 

týy cçp (AHPND) đþĉc xác đðnh là nguyên nhân 

chính gây thiệt häi kinh tế nghiêm trọng trong 

ngành nuôi tôm (Lightner, 2012).  

AHPND, hay còn gọi là hội chĀng chết sĆm 

(EMS), thþąng xuçt hiện ć tôm tÿ 30-45 ngày 

tuổi và có thể gây tČ lệ chết cao. Tác nhân gây 

bệnh là Vibrio parahaemolyticus mang plasmid 

chĀa gen PirA và PirB (Lin & cs., 2017). Việc 

kiểm soát bệnh bìng kháng sinh làm xuçt hiện 

tình träng kháng thuốc ć mĀc độ cao, täo ra các 

dòng vi khuèn đa kháng; đồng thąi, nguy cĄ tích 

tý dþ lþĉng kháng sinh trong thûy sân cüng trć 

thành mối lo ngäi đối vĆi sĀc khóe con ngþąi 

(Aly, 2014; Manage, 2018; Oanh & cs., 2022). 

TrþĆc tình hình đò, FAO (2019) khuyến nghð 

cæn kiểm soát chặt chẽ việc dùng kháng sinh và 

đèy mänh nghiên cĀu các biện pháp thay thế 

nhìm đâm bâo an toàn sinh học và phát triển 

bền vĂng ngành nuôi trồng thûy sân. 

Trong nhĂng nëm gæn đåy, nhộng ruồi lính 

đen (Hermetia illucens) đþĉc quan tâm nhą khâ 

nëng xā lý chçt thâi hĂu cĄ (Newton & cs., 

2005), sân xuçt dæu sinh học (Leong & cs., 2016) 

và sā dýng làm nguồn thăc phèm sinh dþĈng 

phong phú cho vêt nuôi (Sheppard & cs., 1994). 

Đặc biệt, loài côn trùng này có khâ nëng tổng 

hĉp peptide kháng khuèn (AMPs) vĆi phổ tác 

động rộng, có thể Āc chế nhiều vi khuèn gây 

bệnh (Brown & cs., 2008). Choi & cs. (2012) cho 

thçy çu trùng ruồi lính đen cò hiệu quâ chống 

läi các vi khuèn gây bệnh trên ngþąi nhþ 

Klebsiella pneumoniae, Shigella sonnei và 

Neisseria gonorrhoeae. Bên cänh đò, 

Harlystiarini & cs. (2019) cüng báo cáo dðch 

chiết tÿ çu trùng loài này có hiệu quâ Āc chế vi 

sinh vêt đáng kể đối vĆi Salmonella sp. và 

Escherichia coli trên gia cæm. Tuy vêy, khâ 

nëng kháng khuèn cûa nhộng ruồi lính đen đối 

vĆi các mæm bệnh trên tôm vén chþa đþĉc phân 

tích đæy đû. Vì vêy, nghiên cĀu này đþĉc tiến 

hành nhìm đánh giá tác dýng kháng khuèn cûa 

dðch thûy phân protein có nguồn gốc tÿ nhộng 

ruồi lính đen đối vĆi Vibrio parahaemolyticus 

gây AHPND trên tôm thẻ chân tríng, hþĆng 

đến khâ nëng Āng dýng nhþ một giâi pháp thay 

thế kháng sinh trong nuôi tôm bền vĂng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Dðch đäm thûy phân tÿ nhộng ruồi lính đen 

đþĉc cung cçp täi Viện Nghiên cĀu Công nghệ 

Sinh học và Môi trþąng (CNSH&MT), Trþąng 

Đäi học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.  

Chûng vi khuèn gây bệnh hoäi tā gan týy 

cçp V. parahaemolyticus sā dýng trong các thí 

nghiệm đþĉc thu méu và phân lêp täi Phòng 

Nghiên cĀu bệnh học cûa Công ty Thûy sân 

Toàn Cæu, huyện Bình Đäi, tînh Bến Tre. 

Môi trþąng, hoá chçt: Tryptone Soy agar 

(TSA, Himedia, Ấn Độ), Tryptone Soy Broth 

(TSB, Himedia, Ấn Độ), Sodium Chloride (NaCl, 

Xylong, Trung Quốc), Chrome Vibrio Agar (TM 

media, Ấn Độ), TCBS (Thiosulfate Citrate Bile 

Salts Sucrose agar, TM media, Ấn Độ), kháng 

sinh bột tetracycline (Himedia, Ấn Độ), thuốc 

thā resazurin (Cool chemical, Trung Quốc), 

dung dðch độ đýc chuèn Mcfarland 0,5, bộ Kit 

tách chiết DNA TopPure (ABT, Việt Nam), bộ 

mồi universal: 27F và 1492R (ABT, Việt Nam), 

FIREPol® Master Mix (ABT, VietNam), DNA 

E. coli K12 - đối chĀng dþĄng. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

2.2.1. Thu mẫu, phân lập và định danh 

chủng vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy 

cấp trên tôm thẻ chân trắng 

NhĂng méu tôm thẻ chân tríng khoâng 30 

ngày tuổi có dçu hiệu bệnh lċ đþĉc lçy tÿ một cĄ 

sć nuôi công nghiệp täi Bình Đäi, Bến Tre. Các 

cá thể này thể hiện tình träng bçt thþąng nhþ: 

vó mềm, ruột trống, gan týy nhät màu, teo nhó 

và nhün. Méu gan týy cùng ruột đþĉc nghiền và 

dùng làm nguồn phân lêp vi khuèn. Quá trình 

phân lêp tiến hành trên môi trþąng chọn lọc 

TCBS và Chrome Vibrio Agar (TM Media, Ấn 

Độ). Sau đò, các dñng vi khuèn đþĉc bâo quân 

trong môi trþąng TSB có bổ sung 1,5% NaCl và 

giĂ ć -80°C trong dung dðch glycerol 25% để 

phýc vý thí nghiệm tiếp theo. 
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Việc tách chiết DNA tiến hành bìng bộ kit 

TopPure (ABT, Việt Nam) theo cĄ chế hçp phý 

trên cột silica. Trình tă 16S rRNA đþĉc khuếch 

đäi bìng cặp mồi 27F (5’-AGAGTTTGATCCT 

GGCTCAG-3’) và 1492R (5’-GGTTACCTTGTT 

ACGACTT-3’). Điều kiện phân Āng PCR gồm: 

khći động ć 95°C (5 phút), sau đò 35 chu kĊ vĆi 

95°C (1 phút), 53°C (30 giây), 72C (90 giây), kết 

thúc bìng 72°C (5 phút), cuối cùng giĂ ć 10°C 

(Ali & cs., 2025). Sân phèm PCR đþĉc gāi đến 

First Base (Singapore) để giâi trình tă, đồng 

thąi tiến hành kiểm tra să hiện diện cûa gen 

PirA và PirB täi Viện Nghiên cĀu Nuôi trồng 

Thûy sân II, TP.HCM. 

2.2.2. Chuẩn bị dịch thủy phân protein có 

nguồn gốc từ nhộng ruồi lính đen 

Quy trình thu nhên dðch đäm đþĉc tham 

khâo tÿ Nguyễn Thð Hà (2021) và triển khai täi 

Viện Công nghệ Sinh học và Môi trþąng, Trþąng 

Đäi học Nông Lâm TP.HCM. Ấu trùng ruồi lính 

đen 15 ngày tuổi sau khi thu đþĉc xā lý bìng 

cách sçy ć 65°C trong 48 gią, sau đò nghiền mðn 

thành bột. Phæn bột nguyên liệu đþĉc đem đi 

thûy phân bìng enzyme alcalase nồng độ 2% 

trong thąi gian 3 gią, vĆi tČ lệ phối trộn bột và 

nþĆc là 1:15. Quá trình phân Āng đþĉc duy trì ć 

60°C, pH đþĉc hiệu chînh về 6,8 bìng axit 

acetic. Sân phèm sau thûy phån đþĉc lọc và ly 

tâm ć tốc độ 6.000 vòng/phút trong 30 phút 

nhìm thu dðch peptide. Dðch thu đþĉc tiếp týc 

đþĉc sçy thành cao peptide (èm độ 31,5%) ć 

60°C, áp suçt 50pa trong 8 gią bìng tû sçy chân 

không (Rodriguez-Rodríguez & cs., 2024) và bâo 

quân ć nhiệt độ -20°C cho các bþĆc thí nghiệm 

tiếp theo. 

2.2.3. Đánh giá khâ năng kháng khuẩn của 

dịch thủy phân protein từ nhộng ruồi lính 

đen bằng phương pháp giếng khuếch tán 

Vi khuèn đþĉc tëng sinh trên môi trþąng 

TSA có bổ sung 1,5% NaCl và û ć 30°C trong 24 

gią. Huyền phù vi khuèn đþĉc chuèn hóa về mêt 

độ 106 cfu/ml bìng cách điều chînh độ đýc theo 

chuèn McFarland 0,5 và pha loãng tiếp. Cao 

peptide thu đþĉc tÿ nhộng ruồi lính đen, sau đò 

hña tan trong DMSO để täo dung dðch thā 

nghiệm ć ba nồng độ: 100, 150 và 200 mg/ml 

(Auza & cs., 2020). 

Đïa thäch TSA đþĉc trâi đều vĆi 2ml 

huyền phù vi khuèn. Nëm giếng (đþąng kính 

8mm) đþĉc đýc vô trùng trên bề mặt thäch. Ba 

giếng chĀa læn lþĉt 100µl dðch peptide ć các 

nồng độ 100, 150 và 200 mg/ml; giếng đối 

chĀng dþĄng chĀa tetracycline 0,3 mg/ml; 

giếng đối chĀng âm chĀa DMSO. Quá trình û 

đïa thäch đþĉc tiến hành ć 30°C trong 24 gią 

trþĆc khi đo kích thþĆc vòng Āc chế. Mỗi 

nghiệm thĀc đþĉc lặp läi ba læn. 

2.2.4. Xác định nồng độ ức chế tối thiểu MIC 

(Minimum Inhibitory Concentration), nồng 

độ diệt khuẩn tối thiểu vi khuẩn MBC 

(Minimum Bactericidal Concentration)  

Thí nghiệm đþĉc tiến hành trên đïa 96 

giếng theo phþĄng pháp Hasselmann & cs. 

(2003). Dðch peptide đþĉc pha loãng liên tiếp 

trong môi trþąng TSB có bổ sung 1,5% NaCl tÿ 

giếng 1 đến giếng 10, täo dãy nồng độ tÿ  

200 mg/ml giâm dæn đến 0,39 mg/ml (200; 100; 

50; 25; 12,5; 6,25; 3,13; 1,56; 0,78; 0,39 mg/ml). 

Mỗi giếng chĀa 100µl dung dðch thí nghiệm và 

đþĉc bổ sung 10µl vi khuèn đã điều chînh mêt 

độ tþĄng đþĄng chuèn McFarland 0,5. 

Đối chĀng âm ć giếng 12 chî gồm TSB và 

DMSO, trong khi giếng 11 đối chĀng dþĄng cò 

TSB và vi khuèn mà không bổ sung dðch 

peptide. Sau 24 gią û ć 30°C, các giếng đþĉc nhó 

30µl dung dðch resazurin 0,01%. Giếng cuối 

cùng màu xanh, trþĆc giếng chuyển sang màu 

hồng (giếng có să hiện diện cûa vi khuèn) đþĉc 

sā dýng để xác đðnh MIC - là nồng độ thçp nhçt 

Āc chế să phát triển vi khuèn. Để xác đðnh 

MBC, 10µl dðch tÿ các giếng cò màu xanh đþĉc 

cçy ria trên TSA. Nồng độ diệt khuèn tối thiểu 

là nồng độ thçp nhçt täi đò không quan sát đþĉc 

să hình thành khuèn läc. 

2.2.5. Phân tích số liệu 

DĂ liệu thí nghiệm đþĉc tổng hĉp và xā lý 

bìng Microsoft Excel. Phân tích să khác biệt 

giĂa các nghiệm thĀc đþĉc thăc hiện bìng 

ANOVA trong mô hình tuyến tính tổng quát 
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(GLM) trên phæn mềm SPSS và sā dýng phép 

thā Duncan để so sánh các giá trð trung bình  

vĆi mĀc sai khác đþĉc chçp nhên cò ċ nghïa khi 

P <0,05.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quâ phân lập và định danh chủng 

vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trên 

tôm thẻ chân trắng 

Chûng vi khuèn VBT1.1 đþĉc thu nhên tÿ 

méu tôm thẻ chân tríng nhiễm AHPND, khi 

nuôi cçy trên môi trþąng chọn lọc đã xuçt hiện 

khuèn läc cò màu xanh đặc trþng trên TCBS 

Agar và màu tím hoa cà trên Chrome Agar 

(Hình 1). Kết quâ giâi trình tă và phân tích mĀc 

độ tþĄng đồng cûa gen 16S rRNA cho thçy 

chûng VBT1.1 có să tþĄng đồng cao (100%) vĆi 

Vibrio parahaemolyticus (GenBank ID: 

CP068627.1). Đồng thąi, kết quâ phân tích PCR 

phát hiện gen độc PirA (284bp) và PirB (392bp) 

(Hình 2). 

Các báo cáo trþĆc đåy cüng khîng đðnh să 

hiện diện cûa V. parahaemolyticus mang gen 

PirA/PirB là nguyên nhân gây bệnh AHPND 

trên tôm thẻ täi nhiều vùng nuôi ć Việt Nam 

(Nguyễn Trọng Nghïa & cs., 2015; Nguyễn 

Ngọc PhþĆc & cs., 2020). Việc lăa chọn đúng 

tác nhân gây bệnh cò ċ nghïa then chốt trong 

các nghiên cĀu sàng lọc chçt kháng khuèn.  

V. parahaemolyticus mang gen PirA/PirB đþĉc 

xem là chûng gây bệnh điển hình trong nghiên 

cĀu AHPND, bći tính ổn đðnh về độc lăc và khâ 

nëng tái hiện triệu chĀng bệnh đặc trþng trên 

tôm thẻ chân tríng. Vì vêy, chûng  

V. parahaemolyticus VBT1.1 phù hĉp để sā 

dýng trong khâo sát in vitro nhìm đánh giá 

khâ nëng Āc chế vi khuèn cûa dðch thûy phân 

protein tÿ nhộng ruồi lính đen. 

  

Hình 1. Khuẩn lạc chủng VBT1.1 từ dịch ruột tôm bị nhiễm AHPND  

cấy trên môi trường TCBS (A) và Chrome Vibrio agar (B) 

  

Ghi chú: Giếng M: Thang chuẩn DNA (100bp plus marker); Giếng 1: Đối chứng âm; Giếng 2: Đối chứng dương; 

Giếng 3: Mẫu vi khuẩn VBT1.1 phân lập từ tôm thẻ. 

Hình 2. Kết quâ PCR gen độc của chủng vi khuẩn VBT1.1 

(A) (B) 
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Ghi chú: (1) Đạm thủy phân nồng độ 100 mg/ml; (2) Đạm thủy phân nồng độ 150 mg/ml; (3) Đạm thủy phân 

nồng độ 200 mg/ml; (-) Đối chứng âm DMSO; (+) Đối chứng dương Tetracycline 0,3 mg/ml. 

Hình 3. Hình chụp đường kính vòng kháng khuẩn đạm thủy phân nhộng ruồi lính đen  

lên chủng vi khuẩn V. parahaemolyticus 

Bâng 1. Kết quâ đường kính vòng kháng khuẩn ức chế chủng VBT1.1  

của đạm thủy phân (ĐTP) từ nhộng ruồi lính đen  

Nồng độ 
thử nghiệm (mg/ml) 

 Đường kính vòng kháng khuẩn (mm) 

 V. parahaemolyticus 

ĐTP 100  12,7
ab

 ± 0,6 

ĐTP 150  13,7
b
 ± 1,2 

ĐTP 200  14,7
b
 ± 0,6 

(+) Tetracycline 0,3  14,0
b
 ± 1,7 

(-) DMSO  11,3
a
 ± 0,6 

 

3.2. Hiệu quâ ức chế vi khuẩn của dịch đạm 

từ nhộng ruồi lính đen được xác định bằng 

phương pháp giếng khuếch tán 

Kết quâ ć bâng 1, hình 3 cho thçy dðch đäm 

thûy phân tÿ nhộng ruồi lính đen Āc chế đáng 

kể să phát triển cûa V. parahaemolyticus ć 

nồng độ 150 và 200 mg/ml, vĆi đþąng kính vòng 

kháng khuèn læn lþĉt là 13,7 ± 1,2mm và  

14,7 ± 0,6mm; să khác biệt này có ý nghïa thống 

kê so vĆi đối chĀng åm. Trong khi đò, nồng độ 

100 mg/ml không täo đþĉc vòng Āc chế rõ rệt. 

So sánh vĆi các nghiên cĀu trþĆc, Auza & 

cs. (2020) ghi nhên dðch chiết tÿ ruồi lính đen ć 

325 mg/ml có thể Āc chế Salmonella 

typhimurium, E. coli và Pseudomonas 

aeruginosa, vĆi vòng kháng khuèn khoâng 

11mm, đþĉc xếp vào nhóm có hoät tính mänh. 

Harlystiarini & cs. (2019) cüng báo cáo chiết 

xuçt tÿ çu trùng loài này có khâ nëng Āc chế 

Salmonella sp. và E. coli ć nồng độ 320 mg/ml, 

vĆi vòng kháng khuèn dao động 6-6,3mm. Nhþ 

vêy, dðch đäm nhộng ruồi lính đen trong  

nghiên cĀu thể hiện khâ nëng Āc chế  

V. parahaemolyticus ć nồng độ thçp hĄn so vĆi 

nhiều báo cáo trþĆc, nĄi hoät tính kháng khuèn 

chî đþĉc ghi nhên ć mĀc > 300 mg/ml. Điều này 

cho thçy quá trình thûy phân protein có thể đã 

täo ra các peptide hoät tính sinh học có hiệu lăc 

mänh hĄn, đồng thąi khîng đðnh tính þu việt 

cûa phþĄng pháp xā lý nguyên liệu. Theo Xu & 

cs. (2020) đã cho rìng có ba gen mã hóa peptide 

kháng khuèn ć ruồi lính đen, trong đò 

Hidefensin-1 và Hidiptericin-1 có khâ nëng Āc 

chế một số vi khuèn nhþ Streptococcus 

pneumoniae và E. coli, còn HiCG13551 có tác 

dýng đối vĆi Staphylococcus aureus và E. coli. 

Một số nghiên cĀu in vivo gæn đåy cüng cho 

thçy dðch đäm tÿ nhộng ruồi lính đen cò thể hän 

chế V. parahaemolyticus trên động vêt thûy 

sân, điển hình là trên cá ngăa (Zhang & cs., 

2022) và tôm thẻ chân tríng (Cheng & cs., 

2021), một số vi khuèn trên cá nuôi nþĆc ngọt 

(Nguyễn Lam Kim Nhþ & cs., 2024), tëng khâ 

nëng miễn dðch trên tôm thẻ chân tríng (He & 

cs., 2022). NhĂng kết quâ này cûng cố thêm 
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bìng chĀng về tiềm nëng Āng dýng cûa dðch 

đäm nhộng ruồi lính đen trong phñng trð bệnh 

trên động vêt thuČ sân. 

3.3. Kết quâ thử nghiệm đạm thủy phân 

xác định nồng độ ức chế tối thiểu MIC 

(Minimal Inhibition Concentration) và 

nồng độ tối thiểu diệt khuẩn MBC 

(Minimal Bactericidal Concentration) 

Kết quâ thí nghiệm pha loãng cho thçy giá 

trð MIC đþĉc xác đðnh täi giếng G3, tþĄng Āng 

nồng độ 50 mg/ml (Hình 4). Tiếp týc cçy ria lên 

môi trþąng TSA tÿ giếng G1 đến G3 - dãy giếng 

màu xanh và giếng G4 làm đối chĀng. Kết quâ 

cho thçy không ghi nhên să phát triển khuèn 

läc ć nồng độ thçp nhçt 50 mg/ml, chĀng tó đåy 

cüng là giá trð MBC (Hình 5). 

Theo tiêu chuèn cûa Canillac & Mourey 

(2001), nếu tČ lệ MBC/MIC ≤ 4 thì dðch chiết 

đþĉc xem là có tác dýng diệt khuèn, ngþĉc läi 

nếu > 4 thì chî có tác dýng kìm khuèn. Trong 

nghiên cĀu này, tČ lệ MBC/MIC bìng 1, cho 

thçy dðch đäm thûy phân tÿ nhộng ruồi lính đen 

có khâ nëng diệt V. parahaemolyticus gây bệnh 

AHPND trên tôm thẻ chân tríng. NhĂng kết 

quâ này phù hĉp vĆi các báo cáo trþĆc. Van Moll 

& cs. (2022) đã chĀng minh ruồi lính đen chĀa 

peptide Cecropin (Hill-Cec1, Hill-Cec10) có hoät 

tính diệt khuèn mänh đối vĆi các chûng đa 

kháng nhþ Klebsiella pneumoniae và 

Pseudomonas aeruginosa. Achuoth & cs. (2024) 

cüng ghi nhên täi MIC = 25 mg/ml, dðch chiết có 

khâ nëng Āc chế Bacillus subtilis, 

Staphylococcus aureus, P. aeruginosa và E. coli. 

Bên cänh đò, Azmiera & cs. (2023) báo cáo chiết 

xuçt tÿ nhộng ruồi lính đen cò phổ kháng khuèn 

rộng, vĆi MIC = 12,5 mg/ml tác dýng lên chûng 

Streptococcus pyogenes, B. subtilis, Micrococcus 

luteus, E. coli và K. pneumoniae và  

MBC = 25 mg/ml đối vĆi S. pyogenes và  

B. subtilis. Theo Nguyễn Lam Kim Nhþ & cs. 

(2024), giá trð MIC và MBC = 44 mg/ml khi 

khâo sát trên A. veronii, A. hydrophila và  

S. agalactiae, MBC = 88 mg/ml trên E. ictaluri. 

Mohamed & cs. (2021) chiết xuçt tÿ mĈ nhộng 

ruồi tÿ methanol cho kết quâ MIC 0,09 và 

0,38 mg/ml tác dýng trên A. hydrophila và  

A. salmonicida và MBC tþĄng Āng  

0,19-0,38 mg/ml. Độ nhäy kháng khuèn cao này 

minh chĀng thêm khâ nëng xā lý hiệu quâ các 

tác nhân gây bệnh trong nuôi trồng thûy sân. 

 

Hình 4. Giá trị MIC của vi khuẩn V. parahaemolyticus  

(G1-G10: dãy nồng độ pha loãng, G11 - ĐC dþĄng, G12 - ĐC åm) 

 

Hình 5. Giá trị MBC của chủng vi khuẩn V. parahaemolyticus khi cấy vi khuẩn  

lên thạch TSA từ các giếng thử nghiệm MIC (G1: 200, G2: 100, G3: 50, G4: 25 mg/ml) 
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4. KẾT LUẬN  

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy dðch đäm thûy 

phân tÿ nhộng ruồi lính đen cò hoät tính kháng 

khuèn rõ rệt đối vĆi V. parahaemolyticus. Ở 

phþĄng pháp thäch giếng, dðch đäm ć nồng độ 

150 và 200 mg/ml täo vòng Āc chế cò kích thþĆc 

lĆn và khác biệt cò ċ nghïa so vĆi đối chĀng âm. 

Thā nghiệm pha loãng xác đðnh MIC và MBC 

đều ć mĀc 50 mg/ml (tČ lệ MIC/MBC = 1), chĀng 

tó dðch đäm có tác dýng diệt khuèn. NhĂng kết 

quâ này cho thçy đäm thûy phân tÿ nhộng ruồi 

lính đen cò tiềm nëng Āng dýng trong phòng trð 

bệnh AHPND do V. parahaemolyticus trên tôm 

thẻ chân tríng. 
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